
BẢNG TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN GÓP Ý
DỰ THẢO KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

NĂM 2024

Ngày 05/01/2024, Cục Y tế dự phòng có Công văn số 16/DP-DT gửi các cơ 
quan, đơn vị liên quan xin ý kiến về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phỏng, chống bệnh 
truyền nhiễm năm 2024, thời hạn gửi góp ý đến trước 12h00 ngày 11/01/2024.       
Tính đến nay (ngày 31/01/2024), Cục Y tế dự phòng nhận được 51 ý kiến góp ý:

Stt Tên cơ quan/đơn vị Văn bản góp ý

1. Văn phòng Bộ Công văn số 59/VPB1 ngày 16/01/2024

2. Vụ Pháp chế Công văn số 33/PC ngày 09/01/2024

3. Vụ Tổ chức cán bộ Công văn số 60/TCCB ngày 11/01/2024

4. Cục Quản lý Môi trường Y tế Công văn số 22/MT ngày 12/01/2024

5. Cục An toàn thực phẩm Công văn số 54/ATTP-NĐTT ngày 10/01/2024

6. Trung tâm Truyền thông 
Giáo dục Sức khỏe Trung 
ương

Công văn số 06/GDSKTƯ ngày 08/01/2024

7. Trung tâm Thông tin y tế 
Quốc gia

Công văn số 18/TTYQG-DA ngày 11/01/2024

8. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung 
ương

Công văn số 42/VSDTTƯ-BTN ngày 11/01/2024

9. Viện Pasteur TP. Hồ Chí 
Minh

Công văn số 1703/PAS-KSBT ngày 12/6/2023

10. Viện Pasteur Nha Trang Công văn số 67/IPN-PCBTN ngày 11/01/2024

11. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây 
Nguyên

Công văn số 19/VTN-KSBTN ngày 10/01/2024

12. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - 
Côn trùng Trung ương

Góp ý trực tiếp trên dự thảo

13. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - 
Côn trùng Quy Nhơn

Công văn số 04/VSR-RAI3E ngày 10/01/2024

14. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - 
Côn trùng TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 13/VSR-KHTH ngày 11/01/2024

15. Sở Y tế An Giang Công văn số 102/SYT-NVY ngày 10/01/2024

16. Sở Y tế Bắc Giang Công văn số 84/SYT-NVY ngày 09/01/2024

17. Sở Y tế Bắc Ninh Công văn số 94/SYT-NVY ngày 11/01/2024

18. Sở Y tế Cà Mau Công văn số 147/SYT-NVY ngày 11/01/2024



19. Sở Y tế TP. Cần Thơ Công văn số 127/SYT-NVY ngày 09/01/2024

20. Sở Y tế Hà Nam Công văn số 61/SYT-NVYD ngày 11/01/2024

21. Sở Y tế Gia Lai Công văn số 71/SYT-NVY ngày 09/01/2024

22. Sở Y tế Hà Tĩnh Công văn số 92/SYT-NVY ngày 11/01/2024

23. Sở Y tế Hải Dương Công văn số 76/SYT-NVY ngày 10/01/2024

24. Sở Y tế TP. Hải Phòng Công văn số 153/SYT-TTKSBT ngày 12/01/2024

25. Sở Y tế Kon Tum Công văn số 125/SYT-NVYD ngày 10/01/2024

26. Sở Y tế Lai Châu Công văn số 62/SYT-NVY ngày 11/01/2024

27. Sở Y tế Lâm Đồng Công văn số 97/SYT-NVY ngày 10/01/2024

28. Sở Y tế Long An Công văn số 187/SYT-NVY ngày 10/01/2024

29. Sở Y tế Nghệ An Công văn số 124/SYT-NVY ngày 12/01/2024

30. Sở Y tế Ninh Bình Công văn số 84/SYT-NVY ngày 12/01/2024

31. Sở Y tế Ninh Thuận Công văn số 133/SYT-KHNVTC ngày 10/01/2024

32. Sở Y tế Thái Bình Công văn số 18/SYT-NVY ngày 11/01/2024

33. Sở Y tế Đồng Tháp Công văn số 134/SYT-NVY ngày 11/01/2023

34. Sở Y tế Lạng Sơn Công văn số 127/SYT-NVYD ngày 14/01/2024

35. Sở Y tế Thái Nguyên Công văn số 182/SYT-NVY ngày 15/01/2024

36. Sở Y tế Sóc Trăng Công văn số 39/SYT-NVY ngày 05/01/2024

37. Sở Y tế Tây Ninh Công văn số 111/SYT-NVY ngày 11/01/2024

38. Sở Y tế Hưng Yên Công văn số 95/SYT-NVY ngày 11/01/2024

39. Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Công văn số 359/SYT-NVY ngày 12/01/2024

40. Sở Y tế Kiên Giang Công văn số 121/SYT-NVY ngày 12/01/2024

41. Sở Y tế Bình Dương Công văn số 265/SYT-NVY ngày 23/01/2024

42. CDC Bình Thuận Công văn số 27/KSBT-PCBTN ngày 11/01/2024

43. CDC Khánh Hòa Công văn số 62/KSBT-PCBTN ngày 11/01/2024

44. CDC Lạng Sơn Công văn số 21/KSBT-PCBTN ngày 10/01/2024

45. CDC Quảng Trị Công văn số 18/KSBT-PCBTN ngày 11/01/2024



46. CDC Thanh Hóa Công văn số 23/KSBT-PCBTN ngày 10/01/2024

47. CDC Hòa Bình Công văn số 33/KSBT-PCBTN ngày 15/01/2024

48. Bệnh viện Chợ Rẫy Công văn số 145/BVCR-KHTH ngày 11/01/2024

49. BVĐK TƯ Cần Thơ Công văn số 71/BVTWCT ngày 11/01/2024

50. Bệnh viện TƯ Thái Nguyên Công văn số 54/BC-BV ngày 15/01/2024

51. Bệnh viện Phổi Trung ương Công văn 237/BVPTƯ-DAPCL ngày 22/01/2024

- Các đơn vị đồng ý với nội dung dự thảo và không có ý kiến góp ý (29 đơn 
vị): Cục An toàn thực phẩm; Cục Quản lý Môi trường Y tế, Viện Pasteur Nha Trang, 
Viện SR-KST-CT Quy Nhơn, Viện SR-KST-CT TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phổi 
Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện 
đa khoa Trung ương Cần Thơ và các tỉnh/thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình 
Dương, Cà Mau, TP. Cần Thơ, Hà Tĩnh, Lai Châu, Nghệ An, Ninh Thuận, Thái Bình, 
Bình Thuận, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thanh Hóa, Tây Ninh, Sóc Trăng, 
Kiên Giang, Hòa Bình.

- Các đơn vị có ý kiến góp ý cụ thể (22 đơn vị), cụ thể như sau



TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN GÓP Ý 

NỘI 
DUNG

ĐƠN VỊ Ý KIẾN GÓP Ý Ý KIẾN
TIẾP THU

Chung
SYT Gia Lai Đề nghị Ban soạn điều chỉnh lại thể thức của dự thảo kế hoạch theo một thể 

thống nhất với Font chữ Times New Roman. Vì trong dự thảo kế hoạch có đoạn 
Font chữ Times New Roman, có đoạn Font chữ VnTime.

Tiếp thu

TTTTYT 
Quốc gia

Đề nghị viết tên các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định số 
95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Tiếp thu

SYT Kon Tum Đề xuất điều chỉnh bổ sung cụm từ “báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 
54/2015/TT-BYT” thành “báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 
54/2015/TT-BYT và hướng dẫn của Bộ Y tế” trong các Phần III, IV, V.

Tiếp thu

SYT Lâm 
Đồng

Đề nghị sửa một số lỗi chính tả, font chữ. Tiếp thu

SYT Hải 
Dương

Đề nghị sửa một số lỗi chính tả, font chữ. Tiếp thu

SYT Thái 
Nguyên

Đề nghị sửa một số lỗi chính tả, font chữ. Tiếp thu

SYT Đồng 
Tháp

* Đề nghị sửa một số lỗi chính tả, font chữ.
* Xem xét bổ sung: những căn cứ từ các văn bản quy phạm pháp luật và những 
văn bản liên quan

Phần thứ nhất 
Tình hình và kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023

Phần I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM
1. Thế giới SYT TP. Hồ 

Chí Minh
Thống nhất tên gọi Mpox hoặc đậu mùa khỉ Tiếp thu

2. Tại Việt 
Nam

Viện Pasteur 
TP. Hồ Chí 
Minh

- Cập nhật số liệu bệnh tay chân miệng, đậu mùa khỉ, bạch hầu, uốn ván sơ sinh
- Liệt kê bệnh theo nhóm bệnh đã có vắc xin và bệnh chưa có vắc xin phòng 
ngừa hoặc trình bày theo đường lây truyền

- Tiếp thu
- Để như dự thảo 
theo thứ tự quan 
tâm 



SYT Thái 
Nguyên

- “Sốt rét”: Thêm chi tiết địa phương có ca bệnh tử vong

Phần II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI
SYT Thái 
Nguyên

* Gạch đầu dòng thứ nhất bỏ: “COVID-19”

Phần III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH NĂM 2023
Viện Pasteur 
TP. Hồ Chí 
Minh

* Tỉ lệ chết/mắc SXH cả nước tạm tính là 2023 là 0,025% Tiếp thu

SYT Đồng 
Tháp

* Cần bổ sung thêm chỉ tiêu thực hiện tiêm chủng.

Phần IV. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN
Viện VSDT 
Tây Nguyên

* Gạch đầu dòng thứ nhất bổ sung: “... khó dự báo. Hướng dẫn chuyên môn 
kỹ thuật chưa ban hành kịp thời (lấy mẫu và xét nghiệm đậu mùa khỉ).”
* Gạch đầu dòng thứ ba bổ sung: “..., vắc xin và sinh phẩm vẫn còn ...”

Tiếp thu

Viện Pasteur 
TP. Hồ Chí 
Minh

Bổ sung việc hoạt động không ổn định của phần mềm báo cáo bệnh truyền 
nhiễm theo Thông tư 54 và báo cáo EBS

Giữ nguyên như 
dự thảo

1. Khó 
khăn, 
thách thức

SYT Hải 
Dương

Bổ sung nguyên nhân: “Một số địa phương chưa ban hành được định mức chi 
các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số sử dụng ngân sách 
địa phương”.

Giữ nguyên như 
dự thảo

Phần thứ hai
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024

Phần I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
SYT Đồng 
Tháp

Xem xét chuyển lên Phần thứ nhất: Tình hình và kết quả công tác phòng, 
chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023

Phần II. MỤC TIÊU
1. Mục 
tiêu chung

SYT TP. Hải 
Phòng

Đề nghị sửa thành: “Giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm 
so với 5 năm liền kề”.

Tiếp thu



Viện Pasteur 
TP. Hồ Chí 
Minh

Đề nghị sửa thành “... so với trung bình giai đoạn 2016-2020; ...” Tiếp thu

Viện 
VSDTTƯ

Đề nghị sửa thành: “đảm bảo giám sát và kiểm soát kịp thời”. Giữ nguyên như 
dự thảo

Vụ Pháp chế - Đề nghị rà soát, cân nhắc quy định chung về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung 
các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách để bảo đảm tính khả thi, đúng thời hạn 
theo tiến độ được ban hành. Do hiện nay có một số văn bản tại dự thảo Kế hoạch 
đưa ra đã quá thời hạn ban hành theo quy định.
- Luật giá năm 2023 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, Luật quy định 
Bộ Y tế định giá tối đa cho các dịch vụ y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập, 
trong đó bao gồm cả các Trạm y tế xã. Do vậy, cần phải rà soát tổng thể các 
dịch vụ y tế dự phòng để ban hành danh mục làm cơ sở cho việc xây dựng định 
mức kinh tế kỹ thuật và ban hành giá tối đa theo đúng quy định của Luật giá.
- Để xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL, đề nghị Cục phải xây dựng 
Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung này trước 
khi xây dựng Thông tư để bảo đảm tính khả thi.

Tiếp thu2. Các 
mục tiêu 
cụ thể

SYT Đồng 
Tháp

* Xem xét điều chỉnh cách trình bày mục tiêu cụ thể, cách trình bày trong dự 
thảo như cách trình bày nêu lên nội dung và hoạt động.
* Mục 2.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn:
Xem xét bổ sung mục tiêu liên quan những nội dung sau:

“- Thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ (kế 
hoạch hay đề án thức hiện, … văn bản hướng dẫn thực hiện).

- Thực hiện Quyết định số 1286/QĐ-TTg ngày 25/10/2022 của Chính phủ (đã 
có kế hoạch thực hiện, xem xét ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện và những 
nội dung liên quan).

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (liên quan 
đến việc hướng dẫn định mức chi cho Hội đồng, chuyên gia tham vấn trong việc 
tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng 
vắc xin)”
* Mục 2.2. Thực hiện các chỉ tiêu chung về chuyên môn, kỹ thuật:
Gạch đầu dòng thứ 2 sửa thành: “... dưới 1 tuổi đạt ≥ 95% quy mô cấp huyện, 
đạt ≥ 90% quy mô cấp xã”

Giữ nguyên như 
dự thảo



* Mục 2.3.3. Bệnh sốt xuất huyết:
Xem xét, điều chỉnh: “- Số ca mắc/100.000 dân: giảm 10% so với trung bình 

giai đoạn 2019-2023 hoặc tính chỉ tiêu mắc theo khu vực cho phù hợp với 
tình hình mắc”
* Mục 2.3.6. Bệnh tay chân miệng:
Xem xét tính chỉ tiêu mắc theo khu vực cho phù hợp với tình hình mắc

SYT Hải 
Dương

* Mục 2.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn:
Đề nghị bổ sung: “Ban hành qui chế sử dụng Hệ thống quản lý giám sát bệnh 
truyền nhiễm”.
* Mục 2.2. Thực hiện các chỉ tiêu chung về chuyên môn, kỹ thuật:
- Gạch đầu dòng thứ 2 sửa thành: “... trẻ dưới 1 tuổi đạt ≥ 90% quy mô cấp xã”
- Bổ sung: “Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng đủ mũi vắc xin uốn ván trên 85%”

- Đã bao gồm 
trong nội dung 
của dự thảo
- Tiếp thu

Viện 
VSDTTƯ

* Mục 2.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn:
Đề nghị bổ sung 1 số ý:
+ Gạch đầu dòng thứ 3: “... các hoạt động giám sát, phòng, chống bệnh ....”
+ Gạch đầu dòng thứ 4: “...  dự phòng và kiểm dịch y tế biên giới ...”.

* Mục 2.2. Thực hiện các chỉ tiêu chung về chuyên môn, kỹ thuật:
- Rà soát lại tính khả thi của các chỉ tiêu
- Thay “đào tạo lại” thành “đào tạo liên tục”.

* Mục 2.3. Thực hiện chỉ tiêu cụ thể đối với một số bệnh truyền nhiễm:
“Chỉ tiêu về bệnh sởi:

- Mắc: dưới 5 ca/100.000 dân
- Không có chỉ tiêu tử vong”

Tiếp thu

Viện Pasteur 
TP. Hồ Chí 
Minh

- Mục 2.2. Thực hiện các chỉ tiêu chung về chuyên môn, kỹ thuật:
Gạch đầu dòng thứ 2 sửa thành: “... dưới 1 tuổi đạt ≥ 90% quy mô cấp xã/phường”
* Mục 2.3. Thực hiện chỉ tiêu cụ thể đối với một số bệnh truyền nhiễm:
+ Tách riêng bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh nhóm A
+ Điều chỉnh chỉ tiêu các bệnh cho phù hợp với mục tiêu chung tại mục II.1
+ Đề nghị sửa và bổ sung Mục 2.3.3. Bệnh sốt xuất huyết:

“- Số mắc/100.000 dân: giảm 5% so với giai đoạn 2016-2020.
- Duy trì giám sát véc tơ thường xuyên tối thiểu 2 điểm do tỉnh/thành phố 
quản lý và 1 điểm do tuyến quận/huyện/thị xã/thành phố quản lý”.

Tiếp thu



Viện VSDT 
Tây Nguyên

* Mục 2.2. Thực hiện các chỉ tiêu chung về chuyên môn, kỹ thuật:
Gạch đầu dòng thứ 2 đề nghị sửa thành: “Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 
chủng đầy đủ các loại vắc xin > 90%”
* Mục 2.3.3. Bệnh sốt xuất huyết:
Đề nghị sửa và bổ sung:
“- Số mắc/100.000 dân: giảm 5% so với trung bình giai đoạn năm 2019-2023
- Tỷ lệ ca lâm sàng được xét nghiệm định tuýp vi rút: 3%; xét nghiệm ELISA 5%
- Giám sát véc tơ định kỳ: tối thiểu 01 điểm/huyện và 02 điểm/tỉnh quản lý”.

Tiếp thu

SYT Thái 
Nguyên

* Gạch đầu dòng thứ 2 sửa thành: “Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vắc xin trong Chương 
trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt ≥ 90% quy mô cấp xã”.
* Bổ sung: “ 100% số cán bộ làm công tác TCMR được tập huấn về an toàn 
tiêm chủng”.

Tiếp thu

SYT TP. Hải 
Phòng 

* Mục 2.2. Thực hiện các chỉ tiêu chung về chuyên môn, kỹ thuật:
Đề nghị sửa chỉ tiêu về tiêm chủng đầy đủ: “Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vắc xin 

trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt ≥ 90% quy mô 
cấp xã”.
* Mục 2.3. Thực hiện chỉ tiêu cụ thể đối với một số bệnh truyền nhiễm:
Đề nghị sửa một số ý:
+ “Bệnh sốt xuất huyết: số mắc/100.000 dân giảm 5% so với 5 năm liền kề”
+ “Bỏ bệnh lỵ trực trùng ở mục 2.3.7”
+ “Mục 2.2.10: giảm 5% so với 5 năm liền kề”.

Tiếp thu

SYT An Giang * Mục 2.3. Thực hiện chỉ tiêu cụ thể đối với một số bệnh truyền nhiễm:
Về chỉ tiêu bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng:
+ Chỉ tiêu SXH: Số mắc/100.000 dân: giảm 5% so với năm 2023.
+ Chỉ tiêu bệnh tay chân miệng: Tỷ lệ mắc: < 100/100.000 dân
Đề nghị xem lại và lấy số so sánh là trung bình 5 năm để có cách nhìn khách 
quan hơn trong khâu phòng, chống dịch.

Tiếp thu

SYT Long An * Mục 2.3. Thực hiện chỉ tiêu cụ thể đối với một số bệnh truyền nhiễm:
Đề nghị tách biệt nội dung ca bệnh cúmA (H5N1), Cúm A (H5N6) với ca bệnh 
Covid-19 và đậu mùa khỉ.

Tiếp thu

SYT TP. Hồ 
Chí Minh

- Xây dựng, cập nhật, bổ sung các kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn: các 
chương trình, kế hoạch trong giám sát, dự phòng và kiểm dịch, bệnh truyền 
nhiễm, các bệnh truyền nhiễm ưu tiên có nguy cơ hoặc trở thành sự kiện y 

- Đã bao gồm 
trong nội dung 
của dự thảo



tế công cộng khẩn cấp; hướng dẫn giám sát và phòng chống các bệnh truyền 
nhiễm; hướng dẫn giám sát trọng điểm lồng ghép hội chứng cúm và COVID-
19; hướng dẫn giám sát trọng điểm tay chân miệng; hướng dẫn phân vùng dịch 
tễ các bệnh do ký sinh trùng thường gặp; hướng dẫn giám sát dựa vào sự kiện 
và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị các bệnh truyền nhiễm; hướng dẫn hoạt động 
đội đáp ứng nhanh. Xây dựng, cập nhật, bổ sung quy định, hướng dẫn phối 
hợp liên ngành, đa lĩnh vực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Do COVID-19 và Mpox đã chuyển sang bệnh nhóm B nên tách riêng, không 
để chung trong nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi; sửa thành: Bệnh 
viêm hô hấp cấp tính (cúm, cúm mùa, COVID-19): hạn chế tối đa số ca nặng, 
tử vong; Đậu mùa khỉ: 100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế tối 
đa số ca nặng, tử vong.

- Tiếp thu

SYT Hưng 
Yên

Đề nghị hướng dẫn về nội dung và mức chi đối với các chương trình mục tiêu 
y tế theo Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
về phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số giai đoạn 2016-2020 và Quyết 
định số 153/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ 
sung một số điều của Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của thủ 
tưởng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số giai đoạn 
2016- 2020, Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc Phê duyệt Chương trình sức khỏe Việt Nam…do Thông tư số 
26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử 
dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu y tế - Dân số giai đoạn 
2016-202 hết hiệu lực từ ngày 10/10/2023. Bộ Y tế hướng dẫn để các tỉnh thống 
nhất về mức chi cho các nội dung công việc thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tránh 
tình trạng cùng một công việc mà mỗi tỉnh chi một mức khác nhau.

- Tiếp thu

Phần III: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Viện 
VSDTTƯ

* Gạch đầu dòng thứ 5 bổ sung: “... gia súc, gia cầm, vật nuôi, giám sát ...”. - Tiếp thu1. Công 
tác chỉ 
đạo điều 
hành

SYT Thái 
Nguyên

* Bổ sung: “Phát động thực hiện “Phong trào toàn dân, toàn xã hội tham gia 
phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khoẻ”, hưởng ứng ngày thế giới 
phòng chống dịch bệnh (27/12)”.

Giữ nguyên như 
dự thảo



Viện 
VSDTTƯ

* Mục 2.1.2. Công tác kiểm dịch y tế:
Bổ sung: “Rà soát, cập nhật các thông điệp truyền thông phòng chống bệnh 
truyền nhiễm tại cửa khẩu để giúp người nhập cảnh biết, chủ động phòng chống, 
hợp tác với nhân viên y tế phù hợp với thực tế tình hình dịch”
* Mục 2.1.3. Công tác tiêm chủng và an toàn sinh học:
Nên tách công tác tiêm chủng và an toàn sinh học thành mục riêng (tại ý 3) vì 
đây đều là công tác quan trọng, cần chú ý.

- Tiếp thu

SYT Hải 
Dương

* Mục 2.1.2. Công tác tiêm chủng và an toàn sinh học:
Thiếu nội dung “an toàn sinh học” và đề nghị tách thành mục riêng

- Tiếp thu

2. Chuyên 
môn kỹ 
thuật

SYT TP. Hồ 
Chí Minh

Các hoạt động khác: tiếp tục triển khai Kế hoạch chương trình Dịch tễ học thực 
địa giai đoạn 2023-2027 

- Tiếp thu

Viện Pasteur 
TP. Hồ Chí 
Minh

* Đề nghị bổ sung: “... nâng cao cải thiện chất lượng thực hiện ... theo Thông 
tư số 54/2015/TT-BYT theo tình hình thực tế, ...”

Không rõ ý, giữ 
nguyên như dự 
thảo

4. Công 
tác truyền 
thông và 
ứng dụng 
công nghệ 
thông tin

SYT Thái 
Nguyên

* Gạch đầu dòng thứ 4 bổ sung: “… nâng cao chất lượng thực hiện báo cáo 
bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT, báo cáo giám sát dựa 
vào sự kiện theo Quyết định số 2018/QĐ-BYT; báo cáo hoạt động kiểm dịch y 
tế theo Thông tư 28/2019/TT-BYT; ...”.
* Đề nghị bổ sung: “Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT 
ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 
27/5/ 2013 về việc Hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động 
vật sang người”.

- Tiếp thu

Phần IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
SYT Hải 
Dương

- Bổ sung nhiệm vụ của Cục công nghệ thông tin - Bộ Y tế

- Mục 1.1. Cục Y tế dự phòng: 
Đề nghị bổ sung:“Chủ trì tham mưu các giải pháp đảm bảo nguồn cung ứng 
vắc xin trong tiêm chủng mở rộng”.

- Đã chuyển 
thành 
TTTTYTQG
- Tiếp thu

1. Tuyến 
Trung 
ương

Viện Pasteur 
TP. Hồ Chí 
Minh

- Mục 1.8. Vụ Kế hoạch – Tài chính: 
Gạch đầu dòng thứ 3 sửa thành: “Chủ trì xây dựng các quy định, hướng dẫn ...”
- Mục 1.1. Cục Y tế dự phòng: 

- Tiếp thu

- Tiếp thu



Gạch đầu dòng thứ 10 sửa thành: “... kế hoạch phòng, chống dịch năm 2024”.
- Mục 1.12. Các Viện thuộc hệ y tế dự phòng: 
Gạch đầu dòng thứ 3 bổ sung: “... có nguy cơ gây dịch và các hoạt động giám 
sát trọng điểm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm lưu hành, mới/tái nổi. ...”

Viện 
VSDTTƯ

* Mục 1.13. Các Bệnh viện, đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế: 
Bổ sung: “Tổ chức công tác tiêm chủng trong bệnh viện theo quy định”.

- Tiếp thu

Văn phòng Bộ 1.11. Văn phòng Bộ Y tế 
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và các đơn vị liên quan 
đẩy mạnh truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong 
năm 2024. 
- Phối hợp với Cục Y tế dự phòng và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện 
các hướng dẫn triển khai truyền thông phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. 
- Phối hợp với Cục Y tế dự phòng và các đơn vị liên quan xây dựng tài liệu 
truyền thông và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động cung cấp 
thông tin kịp thời, chính xác về công tác phòng, chống dịch. 
- Phối hợp với Cục Y tế dự phòng và các đơn vị liên quan tổ chức các đợt cao 
điểm truyền thông hưởng ứng các ngày phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm 
trên thế giới và khu vực; thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin phòng, chống 
dịch, bệnh truyền nhiễm cho các cơ quan báo chí, thông qua họp báo, gặp mặt, 
hội nghị giao ban báo chí, tọa đàm, giao lưu trực tuyến...

- Tiếp thu

SYT TP. Hồ 
Chí Minh

Các Viện thuộc hệ y tế dự phòng : tổ chức các lớp học ngắn hạn, trung hạn về 
chương trình Dịch tễ học thực địa cho cán bộ y tế phụ trách công tác phòng, 
chống dịch.

- Tiếp thu

SYT Hà Nam * Mục 2.1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 
Bổ sung cụm từ “chỉ đạo UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch phòng, chống 
dịch truyền nhiễm trên địa bàn quản lý” sau cụm từ “Chỉ đạo Ngành y tế xây 
dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt”.

- Tiếp thu2. Địa 
phương

SYT Long An * Mục 2.1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 
Tại gạch đầu dòng thứ 2 đề xuất không đưa bệnh nhóm C vào công bố dịch.

- Giữ nguyên dự 
thảo theo Luật 
PCBTN



Viện Pasteur 
TP. Hồ Chí 
Minh

* Mục 2.2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Đề nghị bổ sung: “- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành ...”

SYT Kon Tum * Mục 2.2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Sửa chính tả: “Ủy ban nhân dân” trong câu thứ hai ở gạch đầu dòng thứ nhất.
- Chuyển gạch đầu dòng thứ 4 sang nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tại Tiểu mục 2.1, mục 2, Phần IV, thuộc 
phần thứ hai); đồng thời biên tập lại như sau:
“- Chỉ đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động: (i) 
Vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, cung cấp đủ nước uống, nước 
sạch và thường xuyên vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo dục, các trường 
học; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh, cán bộ, 
giáo viên về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; (ii) Phòng, chống dịch 
bệnh trên các đàn gia súc, gia cầm, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động 
vật để xử lý triệt để ổ dịch và phòng, chống dịch bệnh lây từ động vật, thực 
phẩm sang người”.

- Tiếp thu

SYT Ninh 
Bình

* Mục 2.2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Bổ sung: 

“- Phối hợp, tăng cường truyền thông cung cấp thông tin về tình hình dịch 
bệnh trên địa bàn tránh gây hoang mang, chủ quan lơ là của người dân đồng 
thời tuyên truyền hướng dẫn nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh phù hợp
- Phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành có liên quan, tổ chức 
triển khai các biện pháp chủ động phòng bệnh dịch, xử lý ổ dịch phát sinh trên 
địa bàn”.

- Tiếp thu

SYT TP. Hồ 
Chí Minh

Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn 
tăng cường triển khai giám sát thường xuyên, giám sát trọng điểm, giám sát dựa 
vào sự kiện và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; chủ động theo dõi, 
giám sát tại cửa khẩu, tại cộng đồng và trong các cơ sở y tế, phát hiện sớm, đáp 
ứng nhanh, kịp thời và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để 
lây lan rộng, bùng phát kéo dài tại cộng đồng; tổ chức tập huấn, diễn tập về 
đáp ứng với các tình huống dịch bệnh xảy ra hoặc các sự kiện y tế công 

- Tiếp thu



cộng khẩn cấp; tiếp tục tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu 
quả.
Chỉ đạo thành lập, tổ chức đào tạo, diễn tập cho đội đặc nhiệm tương ứng 
với các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh hoặc các sự kiện y tế công cộng 
khẩn cấp

Viện Pasteur 
TP. Hồ Chí 
Minh

Đề nghị sửa thành: “... bố trí kinh phí, trình Hội đồng nhân dân tỉnh/thành 
phố để đảm bảo đầu tư đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn lực cho công tác điều 
tra, giám sát, đáp ứng phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng và truyền 
thông giáo dục sức khỏe tại các cấp”.

Phần V: KINH PHÍ
1. Trung 
ương

SYT Thái 
Nguyên

* Gạch đầu dòng thứ nhất bổ sung thành: “Bộ Y tế bố trí kinh phí cho các 
Chương trình Quốc gia: chương trình Dại, Sốt xuất huyết từ ngân sách nhà 
nước cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm cho các đơn vị 
thuộc, trực thuộc Bộ Y tế”.

Giữ nguyên như 
dự thảo


